TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA NGOẠI NGỮ SƯ PHẠM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng  4 năm 2018


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & DU LỊCH SINH THÁI

   I. Thông tin chung về học phần 

· Tên học phần: Anh văn 2
· Tên tiếng Anh: 

· Mã học phần: 213604
· Số tín chỉ: 3
· Điều kiện tham gia học tập học phần: 

Môn học tiên quyết: Anh văn 1
Môn học trước: không

· Bộ môn: /
· Khoa: Ngoại ngữ sư phạm
· Phân bố thời gian: 15 tuần 
· Học kỳ:  2 (năm 1)
Học phần thuộc khối kiến thức:

	Cơ bản X
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □

	Bắt buộc X
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc□
	Tự chọn □


   Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh     □
   Tiếng Việt   X
II. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: KHOA NGOẠI NGỮ SƯ PHẠM
Chức danh, học hàm, học vị: /

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại Ngữ Sư Phạm, ĐH Nông Lâm TP.HCM

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại Ngữ Sư Phạm, ĐH Nông Lâm TP.HCM

Điện thoại: / email: /

Các hướng nghiên cứu chính: /

Thông tin về trợ giảng/ giảng viên cùng giảng dạy (nếu có) (họ và tên, điện thoại, email): không

III. Mô tả học phần
Chương trình tiếng Anh A2 là chương trình thứ hai trong ba chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho tiếng Anh không chuyên bậc đại học. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  

· Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp như thời hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, các động từ khuyết thiếu …;

· Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày và để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, lĩnh vực quan tâm, công việc, du lịch, sự kiện đang diễn ra; Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học cách cấu tạo và sử dụng các loại từ vựng như tính từ, trạng từ, đại từ, động từ tình thái, cụm động từ, cách kết hợp từ, quy tắc cấu tạo từ;

· Bảng phiên âm quốc tế và cách cặp âm, trọng âm từ, câu và các cách phát âm chuẩn theo bảng phiên âm quốc tế;

· Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. 

IV.
Mục tiêu và chuẩn đầu ra  

Mục tiêu chung 

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· sử dụng các cấu trúc ngôn từ và kỹ năng giao tiếp một cách rõ ràng, thành thạo trong giao tiếp hàng ngày theo văn phong phù hợp với văn cảnh;

· mở rộng vốn kiến thức nền liên quan đến các vấn đề của đời sống;  

· trình bày các nội dung thông tin đơn giản bằng tiếng Anh.

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức ngôn ngữ
Ngữ âm

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· phân biệt cách phát âm chuẩn và không chuẩn;

· phát âm đúng theo hệ thống phiên âm quốc tế. 

Ngữ pháp

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· nắm vững vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản như các cấu trúc câu (câu bị động, câu điều kiện, so sánh …), thời thể trong tiếng Anh (hiện tại, quá khứ, tương lai) để sử dụng trong các tình huống giao tiếp thông thường.

Từ vựng

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· có một vốn từ vựng đủ để thể hiện mình trong các tình huống giao tiếp về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, lĩnh vực quan tâm, công việc, du lịch, sự kiện đang diễn ra;

nắm được cách cấu tạo và sử dụng các loại từ vựng như tính từ, trạng từ, đại từ, động từ tình thái, cụm động từ, cách kết hợp từ, quy tắc cấu tạo từ.
Về các kỹ năng ngôn ngữ

Kỹ năng đọc

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· đọc hiểu những văn bản thông thường như quảng cáo, bảng biểu, thực đơn hoặc những văn bản chuyên ngành đơn giản thuộc lĩnh vực họ quan tâm;

· đọc lướt các văn bản tương đối dài (khoảng từ 250 đến 300 từ) để xác định thông tin cần tìm, tập hợp thông tin từ các phần của bài đọc hay từ các bài khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể được giao;

· đọc hiểu nội dung trong thư cá nhân miêu tả sự kiện, cảm xúc, mong muốn nhằm trao đổi thư với bạn bè nước ngoài;

· đọc hiểu và xác định cấu trúc của một đoạn văn trong tiếng Anh;

· đọc hiểu chi tiết những hướng dẫn sử dụng thiết bị kỹ thuật trong cuộc sống hàng ngày.

Kỹ năng nghe

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· nghe hiểu ý chính được truyền tải trong những bài nói về những chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày, trong công việc, học tập, giải trí ..;

· nghe và nắm bắt được những nội dung chính các bài trình bày của sinh viên trong lớp theo chủ đề giáo viên giao;

· nghe hiểu hướng dẫn sử dụng các thiết bị kỹ thuật như các thiết bị nhà bếp …

Kỹ năng nói

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· thực hiện các cuộc hội thoại không chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày như gia đình, sở thích, công việc, du lịch, sự kiện đang diễn ra; 

· sử dụng ngôn ngữ để giải quyết các tình huống nảy sinh trong quá trình du lịch ở nơi ngôn ngữ đó được sử dụng như đặt vé máy bay, đặt phòng, hỏi đường …;

· kết hợp các cụm từ thành câu và sử dụng các cấu trúc câu tương ứng để miêu tả sự kiện, kinh nghiệm trải qua, ước mơ, hi vọng, tham vọng, đưa ra và giải thích cho đề xuất, lý do, ý kiến, kế hoạch mà mình đã đưa ra;

· tường thuật lại một câu chuyện, một bộ phim đơn giản và bày tỏ cảm xúc, ấn tượng của mình về tác phẩm đó.

Kỹ năng viết

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· viết thư cá nhân nhằm mục đích thông báo tin tức, bày tỏ suy nghĩ về một vấn đề cụ thể hay trừu tượng như âm nhạc, điện ảnh hoặc miêu tả sự kiện, kinh nghiệm trải qua, và trình bày cảm xúc, ấn tượng về sự kiện đó;

· viết tóm tắt, viết đoạn văn theo đúng cấu trúc đã học trong đó trình bày ý kiến, quan điểm của mình về vấn đề quan tâm.

· Các nhóm kỹ năng khác

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· tổ chức và làm việc theo nhóm;

· tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng internet để phục vụ cho môn học. 
Về mặt thái độ

-    nhận thức rõ tầm quan trọng của môn học;

-   xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ pháp, đọc thêm các tài liệu trên mạng internet ...;

-    thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn;

-    tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử;

-   phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà;

-    tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp;

-    chia sẻ thông tin với bạn bè và với giáo viên;

-    chủ động đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình;

-   thiết lập được một hệ thống các học liệu liên quan phục vụ cho việc học tập của bản thân đối với môn học.

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: 
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	TC
	PLOs

	
	
	
	
	1. 
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	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 
	15. 
	16. 

	1. 
	213604
	Anh văn 2
	4
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	S
	H
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	S
	S


Ghi chú:

N : Không đóng góp/không liên quan

S : Có đóng góp/liên quan nhưng không nhiều

H : Đóng góp nhiều/liên quan nhiều

· Chuẩn đầu ra của học phần (theo thang đo năng đo năng lực của Bloom):

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra của học phần                                         Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	CLO 1
	Hiểu và sử dụng đúng ngữ pháp
	PLO5

	CLO 2
	Vận dụng kiến thức đã học trong sử dụng hằng ngày
	PLO2

	Kĩ năng

	CLO 3
	Thu thập thông tin; Tổng hợp, phân loại thông tin 
	PLO4, PLO8, PLO9, PLO10, PLO12

	CLO 4
	Kỹ năng soạn thảo văn bản, thực hành trình chiếu…
	PLO10

	Thái độ và phẩm chất đạo đức

	CLO 5
	Hình thành khả năng tự nghiên cứu, tự học
	PLO16

	CLO 6
	Rèn luyện tính kiên nhẫn và trung thực trong khoa học
	PLO15


IV. Phương pháp giảng dạy và học tập

1. Phương pháp giảng dạy:

- Số giờ phân bổ cho các kỹ năng: 


+ Nghe: 2 tiết/ tuần


+ Đọc: 
2 tiết/ tuần

+ Nói: 
2 tiết/ tuần


+ Viết: 
2 tiết/ tuần

2. Phương pháp học tập 

+ Hoạt động theo nhóm, seminar: 0 tiết

+ Tự học: 150 tiết

V. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học;

- Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tham gia vào bài giảng;

- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì

- Các bài thực hành viết phải được nộp cho GV một tuần sau khi sinh viên được giao bài.

- Các bài tập phải nộp đúng hạn

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học
VI. Đánh giá và cho điểm

1. Thang điểm: 10 

2. Kế hoạch đánh giá và trọng số

Bảng 1. Matrix đánh giá CĐR của học phần 
	Hình thức
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số
	Điểm

	Tham gia học tập trên lớp 
	Đánh giá thái độ học tập của sinh viên trong các giờ học trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, …) 
	20%
	20

	Bài kiểm tra tiến bộ số 1 (Nghe - Đọc- Viết)
	Đánh giá mức độ tiến bộ của sinh viên ở các kỹ năng nghe, đọc và viết. 
	50%
	50

	Bài kiểm tra tiến bộ số 2 (Nói)
	Đánh giá mức độ tiến bộ của sinh viên ở kỹ năng nói, trình bày ý tưởng và thảo luận. 
	30%
	30

	Tổng điểm đánh giá thường xuyên và định kỳ.
	Các bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ đánh giá mức độ tiến bộ của sinh viên ở các kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ. Kết thúc học phần, nếu sinh viên đạt tổng số điểm 50 (50%) thì được phép dự thi bài thi kết thúc học phần.  
	100%
	100

	Bài thi kết thúc học phần A1.
	Đánh giá, xác định sinh viên đã đạt chuẩn (IELTS 3.0 hoặc tương đương)
	
	


* Ghi chú:

· Tổng điểm đánh giá thường xuyên chỉ là điểm điều kiện để dự thi

· Bài thi kết thúc học phần nếu đạt thì SV được điểm A, không đạt được điểm F
·            Bảng 2. Rubric đánh giá học phần 
1. Các tiêu chí đánh giá thường xuyên và định kỳ. 

	 Tham gia học tập trên lớp 20% (20 điểm)

Điểm
	Tiêu chí đánh giá
	Ghi chú

	0
	Không tham gia vào các hoạt động trên lớp. 
	GV có quyền tính điểm dưới mức đánh giá này nếu việc tham gia các hoạt động trên lớp của sinh viên chỉ nhằm lấy điểm và không đạt hiệu quả học tập (sinh viên không tiến bộ trong học tập)

GV có thể chủ động nêu ra các tiêu chí đánh giá quá trình tham gia học tập trên lớp của SV để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong giảng dạy

	1-4
	Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, đi học muộn từ 4 lần trở lên, không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp từ 4 lần trở lên, tham gia 1/3 các hoạt động trên lớp
	

	4-8
	Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 3 lần đi học muộn, 3 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 1/3 các hoạt động trên lớp

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 3 lần đi học muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 1/3 các hoạt động trên lớp

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 3 lần đi học muộn, 3 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 2/3 các hoạt động trên lớp.
	

	9-12
	Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đến 1/3 các hoạt động trên lớp

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học muộn, 2 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 2/3 các hoạt động trên lớp

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học muộn, 2 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp

Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 2 lần đi học muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia 2/3 các hoạt động trên lớp.
	

	13-16
	- Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, 1 lần đi học muộn, 1 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp.

- Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, không đi học muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đến 2/3 các hoạt động trên lớp.

- Hoặc: Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, không đi học muộn, 2 lần không chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp.
	

	17-20
	- Không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học, không đi học muộn, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp.
	


Bài kiểm tra tiến bộ số một 50% (50 điểm)

- Hình thức: Làm bài viết

- Thang điểm đánh giá thể hiện trong bài kiểm tra. 

- Bài kiểm tra được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh do sinh viên đã được làm quen với các hướng dẫn làm bài trong suốt môn học và để giúp các em làm quen với các hướng dẫn làm bài trong bài thi hết môn. 

- Sinh viên viết kết quả bài làm lên phiếu trả lời (Answer sheet)

- Bài kiểm tra dài 90 phút
 Bài kiểm tra tiến bộ số hai 30% (30 điểm)

Hình thức: Nói

2. Lịch thi, kiểm tra

	STT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Tham gia học tập trên lớp
	Hàng tuần
	

	2
	Bài kiểm tra tiến bộ số 1
	Tuần 10
	

	3
	Bài kiểm tra tiến bộ số 2
	Tuần 15
	

	4
	Bài kiểm tra hết môn học 
	Từ 1 - 4 tuần sau khi kết thúc môn học
	


VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo 

Sách giáo trình/Bài giảng:

Cunningham, S., Moor, P. & Eales, F. 2005. New Cutting Edge – Elementary – Student’s Book & Workbook. Longman ELT.

Tài liệu tham khảo khác: 
1. Cravens, M., Driscoll, L., Gammidge, M. & Palmer, G. Listening Extra, Reading Extra, Speaking Extra & Writing Extra. (6th) 2008 Cambridge: Cambridge University Press (ELEmetary parts only)

2. Cunningham, S. & Moor, P. 2002. New Headway Elementary – Pronunciation. Oxford: Oxford University Press

3. Murphy, R., 2003. Basic Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press

4. McCarthy, M. & O’Dell, F.1999. English Vocabulary in Use – Elementary. Cambridge: Cambridge University Press

5. Jones, L. Let’s Talk 1. Cambridge: Cambridge University Press

6. Websites

a. http:// australianetwork.com

b. http://world-english.org

c. www.bbc.co.uk/vietnamese/learningenglish

d. www.englishpage.com/

e. www.learnenglish.org.uk

f. www.petalia.org

g. www.voanews.com
VIII. Nội dung chi tiết của học phần:

	Nội dung
	Các tiểu mục

	Module 1: Leisure and lifestyle
	- Các kĩ năng


+ Reading and listening: Unusual ways of keeping fit

+ Speaking: Compile a fact file

+ Writing: Write a fact file, Punctuation

- Kiến thức ngôn ngữ

+ Ngữ âm: Âm /w/ và âm /v/

+ Ngữ pháp: Thời hiện tại đơn

+ Từ vựng: Những hoạt động giải trí


	Module 2: Important firsts
	- Các kĩ năng


+ Reading: TV Firsts

+ Listening and speaking: Tell a first time story

+ Writing: Kết nối ý tưởng trong một đoạn văn tường thuật với các từ nối như: but, so, because, then

- Kiến thức ngôn ngữ

+ Ngữ âm: Trọng âm và âm /ə/
+ Ngữ pháp: Thời quá khứ với các cụm từ thời gian như: at, on, in, ago, ...

+ Từ vựng: Những từ dùng miêu tả cảm xúc


	Module 3: At rest, at work
	- Các kĩ năng


+ Reading: Early to bed, early to rise

+ Listening: Training to be a circus performer

+ Speaking: Choose the right job

+ Writing: Viết đoạn văn

- Kiến thức ngôn ngữ

+ Ngữ âm: Âm câm

+ Ngữ pháp: should/shouldn’t; can, can’t, have to, don’t have to

+ Từ vựng: Một ngày làm việc, công việc


	Module 4: Special occasions
	- Các kĩ năng


+ Reading: Birthday traditions around the world

+ Listening: New Year in two different cultures

+ Speaking: Talk about a personal calendar

+ Writing: Viết thư mời

- Kiến thức ngôn ngữ

+ Ngữ âm: Âm /(/ và âm /ð/

+ Ngữ pháp: Thời hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn giản, thời hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những dự định trong tương lai

+ Từ vựng: Ngày tháng và các dịp đặc biệt


	Module 5: Appearances
	- Các kĩ năng


+ Reading: You’re gorgeous!

+ Listening: His latest flame

+ Speaking: Describe a suspect to the police

+ Writing: Viết bài báo, viết đoạn văn miêu tả

- Kiến thức ngôn ngữ

+ Ngữ âm: Trọng âm

+ Ngữ pháp: Câu so sánh hơn và so sánh hơn nhất

+ Từ vựng: Từ vựng chỉ diện mạo 


	Module 6: Time off
	- Các kĩ năng


+ Reading: 

+ Listening: The holiday from hell

+ Speaking: Plan your dream holiday

+ Writing: Viết bưu thiếp

- Kiến thức ngôn ngữ

+ Ngữ âm: Âm /ŋ/ và âm /n/

+ Ngữ pháp: Cấu trúc câu diễn tả dự định và mong muốn như going to, planning to, would like to, would rather; cấu trúc câu dự đoán: will và won’t

+ Từ vựng: Ngày nghỉ


	Module 7: Ambitions and dreams
	- Các kĩ năng


+ Reading: An interview with Ewan McGregor

+ Listening: Before they were famous

+ Speaking: Talk about your dreams, ambitions and achievements

+ Writing: Viết tiểu sử

- Kiến thức ngôn ngữ

+ Ngữ âm: Âm /æ/ và âm /Λ/

+ Ngữ pháp: Thời hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn giản với giới từ for và các từ chỉ thời gian khác

+ Từ vựng: Tham vọng và mơ ước 


	Module 8: Countries and cultures
	- Các kĩ năng


+ Reading: Where in the world?

+ Listening and Speaking: Complete a map of New Zealand

+ Writing: Viết thư chỉ đường

- Kiến thức ngôn ngữ 

+ Ngữ âm: Âm /ei/ và /ai/

+ Ngữ pháp: Mạo từ; danh từ đếm được và không đếm được

+ Từ vựng: Đặc điểm địa lý 


	Module 9: Old and new
	- Các kĩ năng


+ Reading: The 1900 house

+ Speaking: Facelift

+ Writing: Viết thư cảm ơn

- Kiến thức ngôn ngữ

+ Ngữ âm: Âm /əʊ/ và /ə/

+ Ngữ pháp: May, might, will, definitely, etc…; thời hiện tại đi sau if, when, before, etc…

+ Từ vựng: Hiện đại và truyền thống


	Module 10: Take care!
	- Các kĩ năng


+ Reading: Hazardous history

+ Listening: Health helpline

+ Speaking: Choose the Hero of the Year

+ Writing: Từ chỉ thời gian trong đoạn văn tường thuật

- Kiến thức ngôn ngữ

+ Ngữ âm: used to, âm /ə/

+ Ngữ pháp: used to, Thời quá khứ tiếp diễn

+ Từ vựng: Sức khoẻ và tai nạn 


	Module 11: The best things in life
	- Các kĩ năng


+ Reading: When an interest becomes an obsession

+ Speaking: Survey about the most important thing in life

+ Writing: Phúc đáp thư mời

- Kiến thức ngôn ngữ

+ Ngữ âm: Âm /s/ và /(/

+ Ngữ pháp: Danh động từ sau các động từ chỉ sở thích và sở ghét, phân biệt like doing và would like to do

+ Từ vựng: Sở thích và mối quan tâm 


	Module 12: Money, money, money
	- Các kĩ năng


+ Reading: Money facts

+ Speaking: Tell a story from pictures

+ Writing: Thanh toán qua mạng

- Kiến thức ngôn ngữ

+ Ngữ âm: Ôn tập

+ Ngữ pháp: Thời quá khứ hoàn thành với các trạng từ thời gian như already, just, never ... before

+ Từ vựng: Tiền 



IX. Hình thức tổ chức dạy học:
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học

	
	Lên lớp
	Tự học

	
	Thảo luận
	Thực hành
	Bài tập
	

	Nhập môn
	10
	20

	Module 1: Leisure and lifestyle
	3
	3
	4
	20

	Module 2: Important firsts
	3
	3
	4
	20

	Module 3: At rest, at work
	3
	3
	4
	20

	Module 4: Special occasions
	3
	3
	4
	20

	Module 5: Appearances
	3
	3
	4
	20

	Module 6: Time off
	3
	3
	4
	20

	Module 7: Ambitions and dreams
	3
	3
	4
	20

	Module 8: Countries and cultures
	3
	3
	4
	20

	Module 9: Old and new
	3
	3
	4
	20

	Module 10: Take care!
	3
	3
	4
	20

	Module 11: The best things in life
	3
	3
	4
	20

	Module 12: Money, money, money
	3
	3
	4
	20

	Ôn tập
	20
	40


TRƯỞNG KHOA

 TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
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